
Họ tên Số điện thoại

1 Nguyễn Minh Anh 030320007548 17/07/2020 Nữ
Nguyễn Thị 

Bích Ngọc
0384676653

Xã Tam Kỳ - Huyện  

 Kim Thành - Tỉnh 

Hải Dương

Trực 

tuyến

2 Trần Anh Tuấn 031220007873 09/07/2020 Nam
Nguyễn Kim 

Oanh
0354033368

Phường Thượng Lý - 

 Quận Hồng Bàng - 

Thành phố Hải 

Phòng

Trực 

tuyến

3 Nguyễn Thiện Nhân 031220006252 30/05/2020 Nam
Mai Thị Thu 

Thảo
0343918468

Nguyễn Hồng Quân - 

 Phường Thượng Lý 

- Quận Hồng Bàng - 

Thành phố Hải 

Phòng

Trực 

tuyến

4 Nguyễn Gia Hưng 031220004588 24/04/2020 Nam Lê Thị Luyến 0978632076

Xã Tam Cường - 

Huyện Vĩnh Bảo - 

Thành phố Hải 

Phòng

Trực 

tuyến

5 Ngô Phương Mỹ Anh 031320001082 05/02/2020 Nữ
Trần Thị Thảo 

Phương
0358923592

Số 5 /52 ngõ Đình 

Hạ,đường Hùng Duệ 

Vương - Phường 

Thượng Lý - Quận 

Hồng Bàng - Thành 

phố Hải Phòng

Trực 

tuyến

6 Nguyễn Hoàng Nam 031220011117 31/08/2020 Nam Đào Thị Tuyết 0335605663

52/93 Vạn Kiếp - 

Phường Thượng Lý - 

 Quận Hồng Bàng - 

Thành phố Hải 

Phòng

Trực 

tuyến

7 Nguyễn Hà Cát Tiên 031320014884 16/01/2020 Nữ
Hà Thị Hương 

Giang
0926739700

5/36 Cao Thắng - 

Phường Thượng Lý - 

 Quận Hồng Bàng - 

Thành phố Hải 

Phòng

Trực 

tuyến

8 Vũ Gia Hùng 031220004624 20/04/2020 Nam
Nguyễn Thị 

Hằng
0867696995

54/66 Vạn Kiếp - 

TDP Vạn Kiếp - 

Phường Thượng Lý - 

 Quận Hồng Bàng - 

Thành phố Hải 

Phòng

Trực 

tuyến

9 Đỗ Hoài Anh 031320005432 28/04/2020 Nữ Phạm Thị Hoài 0769692555

15 Bãi sậy - TDP 

Đốc Tít - Phường 

Thượng Lý - Quận 

Hồng Bàng - Thành 

phố Hải Phòng

Trực 

tuyến

Nơi ở hiện tại

DANH SÁCH TRẺ TRÚNG TUYỂN 

NĂM HỌC 2025-2026

Họ và tên
Mã định 

danh/CCCD
Ngày sinh
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TRƯỜNG MẦM NON THƯỢNG LÝ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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NĂM 2020

Hình 

thức 

tuyển 

sinh

Giới 

tính

Thông tin mẹ
STT



Họ tên Số điện thoại

Nơi ở hiện tạiHọ và tên
Mã định 

danh/CCCD
Ngày sinh

Hình 

thức 

tuyển 

sinh

Giới 

tính

Thông tin mẹ
STT

10 Đỗ Phạm Phương Linh031320012153 05/10/2020 Nữ
Phạm Thị Thu 

Thủy
0902032030

26/185 Hùng Duệ 

Vương - Phường 

Thượng Lý - Quận 

Hồng Bàng - Thành 

phố Hải Phòng

Trực tiếp

11 Vũ Ngọc Hồng Ân 031320004602 04/05/2020 Nữ
Nguyễn Thu 

Trang
0965429660

52/202 Miếu Hai 

Xã, phường Dư 

Hàng, quận Lê 

Chân, thành phố Hải 

Phòng

Trực tiếp

12 Hoàng Quỳnh Anh 031320000096 04/01/2020 Nữ
Nguyễn Thị 

Thúy
0898286339 7/157 Hùng Vương - Phường Hồng Bàng - Thành phố Hải PhòngTrực tiếp

13 Ngô Hoài An 022320008823 18/10/2020 Nữ Tào Thị Chiên 0963808425 5/54 Nguyễn Hồng Quân - Phường Hồng Bàng - Thành phố Hải PhòngTrực tiếp

14 Lê Ngọc Lan Vy 031320016172 18/08/2020 Nữ Lê Thị Lan Anh 0904165516 Tân Dương, Thủy Nguyên, Thành phố Hải PhòngTrực tiếp

15 Nguyễn Minh Châu 031320016172 30/04/2020 Nữ
Nguyễn Thu 

Trang
0904165516 30/99 Vạn Kiếp - Phường Hồng Bàng - Thành phố Hải PhòngTrực tiếp

16 Cao Vũ Nhật Minh 031220017154 18/12/2020 Nam
Vũ Thị Lệ 

Quyên
0936949977 16/31 Hùng Duệ Vương - Phường Hồng Bàng - Thành phố Hải PhòngTrực tiếp

17 Nguyễn Hải Phong 031220017555 14/09/2020 Nam Nguyễn Hà Vi 0936229277 85/156 Vạn Kiếp - Phường Hồng Bàng - Thành phố Hải PhòngTrực tiếp

18 Phạm Hoàng Thiên Anh031320016029 08/11/2020 Nam
Phạm Thế 

Quang
0973541391 31/10 Hùng Duệ Vương - Phường Hồng Bàng - Thành phố Hải PhòngTrực tiếp

1 Đỗ Trần Hà My 031321007165 20/07/2021 Nữ Lê Thị Minh Hà 0977991185

Số 18 khu Venice 

23 - TDP Số 1 

Vinhomes Imperia - 

Phường Thượng Lý - 

 Quận Hồng Bàng - 

Thành phố Hải 

Trực 

tuyến

NĂM 2021



Họ tên Số điện thoại

Nơi ở hiện tạiHọ và tên
Mã định 

danh/CCCD
Ngày sinh

Hình 

thức 

tuyển 

sinh

Giới 

tính

Thông tin mẹ
STT

2 Phạm Vy Anh 031321013717 24/12/2021 Nữ Trần Hải Hà 0904154076

Số 25/3 Hùng Duệ 

Vương - Phường 

Thượng Lý - Quận 

Hồng Bàng - Thành 

phố Hải Phòng

Trực 

tuyến

3 Phạm Lê Minh Châu 031321007162 27/07/2021 Nữ
Nguyễn Thị 

Thanh Bình
0968577408

62/34 Tản Viên - 

Phường Thượng Lý - 

 Quận Hồng Bàng - 

Thành phố Hải 

Phòng

Trực 

tuyến

4 Nguyễn Hà Vy 031321014230 14/07/2021 Nữ
Hà Thị Hương 

Giang
0926739700

5/36 Cao Thắng - 

Phường Thượng Lý - 

 Quận Hồng Bàng - 

Thành phố Hải 

Phòng

Trực 

tuyến

5 Nguyễn Đăng Hoàng 031221002161 24/02/2021 Nam
Nguyễn Thị 

Phương Thảo
0948038233

8B/17/228 đường 

Trần Nguyên Hãn 

phường Trần 

Nguyên Hãn  - 

Phường Trần 

Nguyên Hãn - Quận 

Trực 

tuyến

6 Vương Đức Anh Việt 027221001372 16/02/2021 Nam
Vương Thị 

Trang
0328730571

Thôn Đồng Đoài - 

xã Đại Đồng Thắng - 

 huyện Thuận Thành 

- Tỉnh Bắc Ninh

Trực tiếp

7 Lê Gia Khánh 031221006155 16/09/2021 Nam Lê Thu Huyền 0934541665

60/93 Vạn Kiếp - 

Phường Thượng Lý - 

 Quận Hồng Bàng - 

Thành phố Hải 

Phòng

Trực tiếp

8 Trần Ngọc Minh Châu031321002456 05/03/2021 Nữ Lê Thúy Hằng 0934216990

72C/151 Hùng Duệ 

Vương - Phường 

Hồng Bàng - Thành 

phố Hải Phòng

Trực tiếp

9 Phạm Thanh Trúc 031321010578 11/10/2021 Nữ Lê Hồng Ngọc

13/291 Đà Nẵng - 

Phường Hồng Bàng - 

 Thành phố Hải 

Phòng

Trực tiếp

10 Bùi Triệu Vy 031321012109 29/10/2021 Nữ
Nguyễn Thị Thu 

Uyên
0936164291

29/52 Hùng Duệ 

Vương  - Phường 

Hồng Bàng - Thành 

phố Hải Phòng

Trực tiếp

11 Vũ Bùi Như Lộc 031221009431 03/08/2021 Nam
Vũ Thị Thanh 

Thảo
0797248726

1/10 Hùng Duệ 

Vương  - Phường 

Hồng Bàng - Thành 

phố Hải Phòng

Trực tiếp

12 Hoàng Thanh Hương 031321001334 08/02/2021 Nữ
Nguyễn Thanh 

Thủy
0923652998

27 Đào Đô - 

Phường Hồng Bàng - 

 Thành phố Hải 

Phòng

Trực tiếp



Họ tên Số điện thoại

Nơi ở hiện tạiHọ và tên
Mã định 

danh/CCCD
Ngày sinh

Hình 

thức 

tuyển 

sinh

Giới 

tính

Thông tin mẹ
STT

13 Bùi Thị Bích Hằng 031321012109 08/10/2021 Nữ
Phạm Thị Thu 

Hiền
0839886381

Số 19 Lô 19 TĐC 

Chợ Hoa Quả - 

Phường Hồng Bàng - 

 Thành phố Hải 

Phòng

Trực tiếp

14 Phạm Chí Kiên 03122100841 11/12/2021 Nam
Trương Thị Thu 

Hà
0977353376 10/1/6 Chi Lăng - Phường Hồng Bàng - Thành phố Hải PhòngTrực tiếp

1 Nguyễn Chí Doanh 031222004827 02/09/2022 Nam Bùi Thị Mến 0904090699

Số 35, Đào Đô - 

Phường Thượng Lý - 

 Quận Hồng Bàng - 

Thành phố Hải 

Phòng

Trực 

tuyến

2 Nguyễn Huyền Anh 031322000411 11/01/2022 Nữ Nguyễn Thị Hoa

61 Trương Văn Lực 

- Phường Hùng 

Vương - Quận Hồng 

Bàng - Thành phố 

Hải Phòng

Trực 

tuyến

3 Nguyễn Tiến Thành 031222004825 02/09/2022 Nam Bùi Thị Mến 0904090699

Số nhà 35, Đào Đô - 

Phường Thượng Lý - 

 Quận Hồng Bàng - 

Thành phố Hải 

Phòng

Trực 

tuyến

4 Nguyễn Hoàng Minh Châu031322002008 14/03/2022 Nữ
Nguyễn Thị 

Thúy Hồng
0327713119

82 Hùng Duệ 

Vương - Phường 

Thượng Lý - Quận 

Hồng Bàng - Thành 

phố Hải Phòng

Trực 

tuyến

5 Nguyễn Nhật Linh 031322000751 12/01/2022 Nữ Phạm Thị Nhanh 0965412755

20/6 Chi Lăng - 

Phường Thượng Lý - 

 Quận Hồng Bàng - 

Thành phố Hải 

Phòng

Trực 

tuyến

6 Nguyễn Hải Đăng 031222005235 17/09/2022 Nam
Hoàng Thị Thu 

Huyền
0796368308

22/82 Vạn Kiếp - 

Phường Thượng Lý - 

 Quận Hồng Bàng - 

Thành phố Hải 

Phòng

Trực 

tuyến

7 Trần Minh Khang 03122208206 11/05/2022 Nam Lê Thị Lệ 0988265303

38/366 Hùng Vương 

- Phường Thượng 

Lý - Quận Hồng 

Bàng - Thành phố 

Hải Phòng

Trực 

tuyến

8 Nguyễn Nhật Minh 031222007268 03/05/2022 Nam Đinh Thị Xuân 0906016507

12/6 Chi Lăng - 

Phường Thượng Lý - 

 Quận Hồng Bàng - 

Thành phố Hải 

Phòng

Trực 

tuyến

NĂM 2022



Họ tên Số điện thoại

Nơi ở hiện tạiHọ và tên
Mã định 

danh/CCCD
Ngày sinh

Hình 

thức 

tuyển 

sinh

Giới 

tính

Thông tin mẹ
STT

9 Nguyễn Xuân Vinh 031222001923 18/02/2022 Nam
Mai Thị Thu 

Thảo
0344633282

13/66 - TDP 

Nguyễn Hồng Quân 

1 - Phường Thượng 

Lý - Quận Hồng 

Bàng - Thành phố 

Hải Phòng

Trực 

tuyến

10 Đặng Bá Bách 031222003207 25/07/2022 Nam Trần Thị Nga 0967876878

8/66 Hùng Duệ 

Vương - Phường 

Thượng Lý - Quận 

Hồng Bàng - Thành 

phố Hải Phòng

Trực 

tuyến

11 Nguyễn Bảo An 031322002472 11/01/2022 Nữ
Lê Thị Quỳnh 

Hoa
0922270558

90/43 Hùng Duệ 

Vương - Phường 

Thượng Lý - Quận 

Hồng Bàng - Thành 

phố Hải Phòng

Trực 

tuyến

12 Trần Anh Khang 031222009076 03/10/2022 Nam
Dương Huỳnh 

Ngọc

1/61 Hùng Duệ 

Vương - Phường 

Thượng Lý - Quận 

Hồng Bàng - Thành 

phố Hải Phòng

Trực 

tuyến

13 Bùi Bảo Châu 031322010675 24/12/2022 Nữ
Bùi Thị Minh 

Thu
0347298398

13/144 vạn Kiếp, 

Thượng Lý, Hồng 

Bàng, Hải Phòng - 

Phường Thượng Lý - 

 Quận Hồng Bàng - 

Thành phố Hải 

Trực 

tuyến

14 Phạm Hưng Thịnh 031222012890 11/01/2022 Nam Đào Nhật Lệ 0568965197

28/10 Hùng Duệ 

Vương - Phường 

Thượng Lý - Quận 

Hồng Bàng - Thành 

phố Hải Phòng

Trực 

tuyến

15 Nguyễn Khánh Ngân 031322005135 03/07/2022 Nữ Đỗ Thị Hải Yến 0375745499

02 Lô 38 - Tổ dân 

phố Đoàn Kết 1 - 

Phường Sở Dầu - 

Quận Hồng Bàng - 

Thành phố Hải 

Phòng

Trực 

tuyến

16 Đỗ Đức Trung Hoàng 031222007278 27/04/2022 Nam Phạm Thị Hoài 0769692555

15 Bãi sậy - TDP 

Đốc Tít - Phường 

Thượng Lý - Quận 

Hồng Bàng - Thành 

phố Hải Phòng

Trực 

tuyến

17 Hoàng Trần Minh Khuê031322007372 22/06/2022 Nữ Trần Thị Dung 0936809352

Trung Dũng - Thị 

trấn An Lão - Huyện 

An Lão - Thành phố 

Hải Phòng

Trực 

tuyến

18 Bùi Ngọc Minh Khuê 034322004112 28/04/2022 Nữ Khiếu Thị Thơm 0338106566

Tdp Quỳnh Cư - 

Phường Hùng 

Vương - Quận Hồng 

Bàng - Thành phố 

Hải Phòng

Trực 

tuyến

19 Lê Bảo Hòa 031322001937 07/03/2022 Nữ Bùi Thị Phượng

Số 25 Tản Viên - 

Phường Thượng Lý - 

 Quận Hồng Bàng - 

Thành phố Hải 

Phòng

Trực 

tuyến



Họ tên Số điện thoại

Nơi ở hiện tạiHọ và tên
Mã định 

danh/CCCD
Ngày sinh

Hình 

thức 

tuyển 

sinh

Giới 

tính

Thông tin mẹ
STT

20 Tạ Bảo Tuệ Nhi 031322000912 05/02/2022 Nữ Bùi Thị Cúc 0763404938

19/43 Hùng Duệ 

Vương - Phường 

Thượng Lý - Quận 

Hồng Bàng - Thành 

phố Hải Phòng

Trực tiếp

21 Vũ Bảo Châu 031322004301  30/05/2022 Nữ
 Đoàn Thị Mai 

Linh
0934225161

TDP Xi Măng 2 - 

Phường Thượng Lý - 

 Quận Hồng Bàng - 

Thành phố Hải 

Phòng

Trực tiếp

22 Vũ Trần Gia Hân 31/01/2022 Nữ

4/423 Bạch Đằng - 

Phường Thượng Lý - 

 Quận Hồng Bàng - 

Thành phố Hải 

Phòng

Trực tiếp

23 Nguyễn Vũ Minh Khang031222007221 5/5/2022 Nam Vũ Tú Quyên 0965429660

7/129 Vạn Kiếp - 

Phường Thượng Lý - 

 Quận Hồng Bàng - 

Thành phố Hải 

Phòng

Trực tiếp

24 Nguyễn Bảo Trâm 036322010273 8/11/2022 Nữ
Phạm Phương 

Lan
0397588350

Nguyễn Hồng Quân - 

 Phường Thượng Lý 

- Quận Hồng Bàng - 

Thành phố Hải 

Phòng

Trực tiếp

25 Đoàn Nhật Khánh Duy 16/9/2022 Nam Trực tiếp

26 Nguyễn Tường Minh 031222006846 27/01/2022 Nam
Nguyễn Thị 

Thúy Hằng

17B/66 Đình Hạ - 

Phường Thượng Lý - 

 Quận Hồng Bàng - 

Thành phố Hải 

Phòng

Trực tiếp

27 Nguyễn Gia Phát 031222011234 18/10/2022 Nam
Nguyễn Thị 

Quỳnh Nhi

16/114 Vạn Kiếp - 

Phường Thượng Lý - 

 Quận Hồng Bàng - 

Thành phố Hải 

Phòng

Trực tiếp

28 Nguyễn Thu Quỳnh 031322008792 08/11/2022 Nữ Lê Thị Thư 0906054731

14/108 Hùng Vương 

- Phường Thượng 

Lý - Quận Hồng 

Bàng - Thành phố 

Hải Phòng

Trực tiếp

29 Nguyễn Trường An 031222013038 29/06/2022 Nam
Nguyễn Thị 

Khánh Linh
0928578500

1/220 Vạn Kiếp - 

Phường Thượng Lý - 

 Quận Hồng Bàng - 

Thành phố Hải 

Phòng

Trực tiếp

30 Tống Tuệ Mẫn 031322004716 16/06/2022 Nữ
Vũ Thị Kim 

Liên
0392521560

12 Lô 46 Đoàn Kết - 

Phường Sở Dầu - 

Quận Hồng Bàng - 

Thành phố Hải 

Phòng

Trực tiếp



Họ tên Số điện thoại

Nơi ở hiện tạiHọ và tên
Mã định 

danh/CCCD
Ngày sinh

Hình 

thức 

tuyển 

sinh

Giới 

tính

Thông tin mẹ
STT

1 Nguyễn Minh Quân 031223004936 15/05/2023 Nam Lê Thị Huyền 0902073728

6/115 Khúc Thừa 

Dụ - Phường Vĩnh 

Niệm - Quận Lê 

Chân - Thành phố 

Hải Phòng

Trực 

tuyến

2 Nguyễn Phúc Nguyên 031223001432 09/02/2023 Nam
Hà Thị Mai 

Hương
0961167186

9/10 - TDP Nguyễn 

Hồng Quân 1 - 

Phường Thượng Lý - 

 Quận Hồng Bàng - 

Thành phố Hải 

Phòng

Trực 

tuyến

3 Lưu Hoàng Thảo Vy 031323010808 15/10/2023 Nữ
Hoàng Thị 

Phương Thảo
0903244190

2 Hùng Vương - 

TDP Chi Lăng - 

Phường Thượng Lý - 

 Quận Hồng Bàng - 

Thành phố Hải 

Phòng

Trực 

tuyến

4 Nguyễn Khánh Linh 031323005554 14/06/2023 Nữ
Chu Thị Thu 

Thủy
0904240679

2/106 Hùng Duệ 

Vương - Phường 

Thượng Lý - Quận 

Hồng Bàng - Thành 

phố Hải Phòng

Trực 

tuyến

5 Nguyễn Ngọc Bảo Anh031323008699 17/08/2023 Nữ
Nguyễn Thị 

Phương Thảo
0989339497

SỐ 30/10 HÙNG 

DUỆ VƯƠNG - 

Phường Thượng Lý - 

 Quận Hồng Bàng - 

Thành phố Hải 

Phòng

Trực 

tuyến

6 Hoàng Võ Ngọc Nhi 031323005108 01/06/2023 Nữ
Võ Thị Bích 

Nhung
0779281224

15/10 Nguyễn Hồng 

Quân - Phường 

Thượng Lý - Quận 

Hồng Bàng - Thành 

phố Hải Phòng

Trực 

tuyến

7 Ngô Gia Minh 031223015869 03/12/2023 Nam
Nguyễn Thị 

Hương Sen
0968247999

Sô 08-22 Miếu Hai 

Xã, Dư Hàng - 

TNH3 - Phường 

Trần Nguyên Hãn - 

Quận Lê Chân - 

Thành phố Hải 

Trực 

tuyến

8 Nguyễn Minh Châu 31323009264 09/9/2023 Nữ
Ngô Thị Quế 

Anh
0788348127

01/66 Nguyễn Hồng 

Quân- Phường 

Thượng Lý - Quận 

Hồng Bàng - Thành 

phố Hải Phòng

Trực 

tuyến

9 Phạm Hải Minh 031223015988 23/12/2023 Nam
Mai Thị Thu 

Thủy
0936898598

Phường Thượng Lý - 

 Quận Hồng Bàng - 

Thành phố Hải 

Phòng

Trực 

tuyến

10 Nguyễn Tuệ An 031323005111 04/06/2023 Nữ Lê Thị Hậu 0903294976

270 Hùng Vương - 

Phường Thượng Lý - 

 Quận Hồng Bàng - 

Thành phố Hải 

Phòng

Trực 

tuyến

NĂM 2023
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11 Trần Bảo Minh 031223004523 01/04/2023 Nam
Đào Anh 

Phương
0772289464

Hợp Đức - Phường 

Hợp Đức - Quận Đồ 

Sơn - Thành phố 

Hải Phòng

Trực 

tuyến

12 Vũ Hải Phong 031223004766 13/05/2023 Nam
Mạc Thị Thanh 

Vân
0386261936

99 Đường Đỗ Minh - 

 TDP Vĩnh Khê - 

Phường An Đồng - 

Quận An Dương - 

Thành phố Hải 

Phòng

Trực 

tuyến

13 Phạm Nhật Minh Anh 031323011122 23/10/2023 Nữ
Phạm Thị Thu 

An
0962382864

Phường An Đồng - 

Quận An Dương - 

Thành phố Hải 

Phòng

Trực 

tuyến

14 Nguyễn Tuệ Anh Nhi 031323002717 17/03/2023 Nữ
Phạm Thị 

Hương

Số 11 Venice 07 

khu đô thị 

Vimhomes Imperia - 

Phường Thượng Lý - 

 Quận Hồng Bàng - 

Thành phố Hải 

Trực 

tuyến

15 Nguyễn Tuệ Linh Nhi 031323002715 17/03/2023 Nữ
Phạm Thị 

Hương

Số 11 Venice 07 

khu đô thị 

Vimhomes Imperia - 

Phường Thượng Lý - 

 Quận Hồng Bàng - 

Thành phố Hải 

Trực 

tuyến

16 Nguyễn Thế Trường 031223010732 26/08/2023 Nam

số 20/17 khu Pari, 

Vinhome, Hp - 

Phường Thượng Lý - 

 Quận Hồng Bàng - 

Thành phố Hải 

Phòng

Trực 

tuyến

17 Nguyễn Linh Chi 031323013458 05/12/2023 Nữ
Nguyễn Minh 

Trinh
0375179535

15/32 Hùng Duệ 

Vương - Phường 

Thượng Lý - Quận 

Hồng Bàng - Thành 

phố Hải Phòng

Trực 

tuyến

18 Lê Đức Phúc 031223016168 11/12/2023 Nam Trần Thị Phan 0904467192

11/837 Tôn Đức 

Thắng - Tổ dân phố 

Đường 5 - Phường 

Sở Dầu - Quận 

Hồng Bàng - Thành 

phố Hải Phòng

Trực 

tuyến

19 Lê Ngọc Bảo Hân 031323000950 31/01/2023 Nữ Lê Thanh Thảo 0793319959

30/40 Nguyễn Hồng 

Quân - TDP Nguyễn 

Hồng Quân 2 - 

Phường Thượng Lý - 

 Quận Hồng Bàng - 

Thành phố Hải 

Trực 

tuyến

20 Trần Nguyễn Minh Khang031223005211 24/05/2023 Nam
Nguyễn Minh 

Trang
0911230592

Phường Thượng Lý - 

 Quận Hồng Bàng - 

Thành phố Hải 

Phòng

Trực 

tuyến

21 Dương Thọ Đăng Khôi031223013369 24/10/2023 Nam
Hà Thị Tuyết 

Nhị
0789321098

11 Lô TĐT chợ Hoa 

quả - Sở Dầu - Hồng 

Bàng - Hải Phòng

Trực tiếp
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22 Nguyễn Đức Anh 022223001817 16/02/2023 Nam Đỗ Hoài Thu 0325765325

Tổ 4, khu Minh Hòa 

- phường Cẩm Bình - 

 Thành phố Cẩm 

Phả - Tỉnh Quảng 

Ninh

Trực tiếp

23 Lạc Bảo Hân 031323007318 31/07/2023 Nữ
Nguyễn Thị 

Việt Chinh

26/54 Nguyễn Hồng 

Quân - Phường 

Thượng Lý - Quận 

Hồng Bàng - Thành 

phố Hải Phòng

Trực tiếp

24 Lê Anh Khoa 031223009310 12/07/2023 Nam Lê Thu Huyền 0934541665

60/93 Vạn Kiếp - 

Phường Thượng Lý - 

 Quận Hồng Bàng - 

Thành phố Hải 

Phòng

Trực tiếp

25 Bùi Nguyên Vũ 031223001750 13/02/2023 Nam Vũ Thị Loan 0977931198

Xã Tân Dương - 

Huyện Thủy 

Nguyên - Thành phố 

Hải Phòng

Trực tiếp

26 Nguyễn Phú Kiệt 031223003989 28/01/2023 Nam
Nguyễn Thị 

Quỳnh Trang
0985300215

12/66 Hùng Duệ 

Vương - Phường 

Thượng Lý - Quận 

Hồng Bàng - Thành 

phố Hải Phòng

Trực tiếp

27 Trương Hà Linh 031323002469 03/02/2023 Nữ Tăng Việt Hà 0974400965

8 Lô 71 Khu TĐC - 

Phường Thượng Lý - 

 Quận Hồng Bàng - 

Thành phố Hải 

Phòng

Trực tiếp

28 Đào Trần Khánh Ngân 031323007197 18/07/2023 Nữ Trần Thị Hà 0911847515

51/93 Vạn Kiếp - 

Phường Thượng Lý - 

 Quận Hồng Bàng - 

Thành phố Hải 

Phòng

Trực tiếp

29 Nguyễn Minh Đức 031223006363 22/06/2023 Nam
Trần Thị Vinh 

Hạnh
0913249860

60/11 Hùng Duệ 

Vương - Phường 

Thượng Lý - Quận 

Hồng Bàng - Thành 

phố Hải Phòng

Trực tiếp

30 Nguyễn Hoàng Anh Hào031223014156 11/11/2023 Nam
Nguyễn Hoàng 

Long
0899266111

129 Hùng Duệ 

Vương - Phường 

Thượng Lý - Quận 

Hồng Bàng - Thành 

phố Hải Phòng

Trực tiếp

31 Nguyễn Hoàng Anh Kiệt031223014152 11/11/2023 Nam
Nguyễn Hoàng 

Long
0899266111

129 Hùng Duệ 

Vương - Phường 

Thượng Lý - Quận 

Hồng Bàng - Thành 

phố Hải Phòng

Trực tiếp

NĂM 2024
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1 Nguyễn Minh Đăng 031224008235 28/06/2024 Nam
Nguyễn Khánh 

Linh
0904006411

32/1/182 Trần 

Nguyên Hãn - 

Phường Trần 

Nguyên Hãn - Quận 

Lê Chân - Thành 

phố Hải Phòng

Trực 

tuyến

2 Hoàng Minh Duy 031224000526 20/01/2024 Nam Trần Thị Thắm 0987143198

22/11 Hùng Duệ 

Vương - Phường 

Thượng Lý - Quận 

Hồng Bàng - Thành 

phố Hải Phòng

Trực 

tuyến

3 Nguyễn Ngọc Tường Vy031324001828 20/03/2024 Nữ
Nguyễn Thị 

Hằng
0394234745

Số 15 ngõ 12 Tiên 

Dung - TDP Đường 

Mới - Phường 

Thượng Lý - Quận 

Hồng Bàng - Thành 

phố Hải Phòng

Trực 

tuyến

4 Vũ Nhật Nam 031224001748 18/03/2024 Nam Hà thị Ngọc 0362120250

Khu phố 1/5 thị trấn 

Vĩnh Bảo  - Thị trấn 

Vĩnh Bảo - Huyện 

Vĩnh Bảo - Thành 

phố Hải Phòng

Trực 

tuyến

5 Lê Minh Đức 031224002994 22/03/2024 Nam Lê Thị Hải Yên 0397388796

58/93 Vạn Kiếp - 

Phường Thượng Lý - 

 Quận Hồng Bàng - 

Quận Hồng Bàng - 

Thành phố Hải 

Phòng

Trực 

tuyến

6 Lê Thu Anh 031324000840 04/07/2024 Nữ Lê Hoài Thu 0936633238

2/51 Hùng Duệ 

Vương - Phường 

Thượng Lý - Quận 

Hồng Bàng - Thành 

phố Hải Phòng

Trực 

tuyến

7 Nguyễn Ngọc Trâm 031324001092 23/03/2024 Nữ
Phạm Thị 

Huyền Anh
0395430048

Hợp Hưng - Xã Tây 

Hưng - Huyện Tiên 

Lãng - Thành phố 

Hải Phòng

Trực 

tuyến

8 Phạm Tiếu Vy 031324008131 17/09/2024 Nữ Đào Thị Duyên

Số 2/31 Hùng Duệ 

Vương - Phường 

Thượng Lý - Quận 

Hồng Bàng - Thành 

phố Hải Phòng

Trực tiếp

9 Lê Gia Hân 031324001842 18/02/2024 Nữ Trần Thị Dương 0782079993

37/54 Nguyễn Hồng 

Quân  - Phường 

Thượng Lý - Quận 

Hồng Bàng - Thành 

phố Hải Phòng

Trực tiếp

10 Nguyễn Ngọc Huyền Châu031324003784 04/05/2024 Nữ
Nguyễn Thùy 

Dương
0968626996

67 Thanh Niên - 

Phường Thượng Lý - 

 Quận Hồng Bàng - 

Thành phố Hải 

Phòng

Trực tiếp

11 Nguyễn Bảo Châu 031324006037 15/6/2024 Nữ
Đàm Thị Thu 

Dung
0972618402

20 Vạn Kiếp - 

Phường Thượng Lý - 

 Quận Hồng Bàng - 

Thành phố Hải 

Phòng

Trực tiếp
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12 Nguyễn Hà My 031324004657 25/05/2024 Nữ
Phạm Thị Thu 

Hiền
0972642669

39/93 Vạn Kiếp - 

Phường Thượng Lý - 

 Quận Hồng Bàng - 

Thành phố Hải 

Phòng

Trực tiếp

13 Phạm Minh Khang 031224001729 30/3/2024 Nam
Nguyễn Minh 

Thúy
0333416325

75/350 Hùng Vương 

- Phường Thượng 

Lý - Quận Hồng 

Bàng - Thành phố 

Hải Phòng

Trực tiếp

14 Tiêu Anh Minh 031224006403 23/05/2024 Nam
Lê Thị Thu 

Hương
0989968959

Khu TĐC mới 2A 

Sở Dầu  - Quận 

Hồng Bàng - Thành 

phố Hải Phòng

Trực tiếp

15 Vũ Thị Minh Hoàn 031324006296 6/4/2024 Nữ Lý Thị Mai Loan 0974173676 139 Phương Lưu - 

Ngô Quyền - Hải 

Phòng

Trực tiếp

16 Nguyễn Bảo Ngọc 031324003397 25/04/2024 Nữ
Trần Thị Minh 

Hoa
0775239359

16 Lô 17 Đoàn Kết - 

Sở Dầu  - Quận 

Hồng Bàng - Thành 

phố Hải Phòng

Trực tiếp

HIỆU TRƯỞNG

Trần Thị Khương


